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1. Lợi ích của Australia ở Biển Đông

Australia có các lợi ích an ninh - quốc 
phòng và kinh tế đáng kể ở Biển Đông, 
bao gồm thương mại không bị cản trở và 
tự do hàng hải. Khoảng 60% thương mại 
của Australia đi qua Biển Đông(1) trong khi 
thương mại đóng góp tới 44% tổng GDP 
của đất nước này (năm 2020)®. Sách trắng
Quốc phòng Australia năm 2016 nhấn 
mạnh, gần 2/3 xuất khẩu của nước này đi
qua Biển Đông, bao gồm các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực như than đá, quặng sắt 
và khí đốt tự nhiên hóa lỏng®. Vì lý do đó, 
kể từ năm 1980, Australia đã tiến hành 
các hoạt động giám sát hàng không ở Biển
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Tóm tắt: Australia có lợi ích an ninh - quốc phòng và kinh tế đảng kể ở Biển Đông. 
Trước những thách thức đối với tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp 
không bị gián đoạn do tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và các hành động nguy hiểm 
mà Trung Quốc gây ra ở vùng biển này, với quan điểm nhất quán, Australia đã tiến 
hành các hoạt động ngoại giao cũng như các hoạt động trên thực địa dể bảo vệ các lợi 
ích của mình. Trên cơ sở chỉ ra các lợi ích của Australia, bài viết làm rõ quan điểm, các 
hoạt động ngoại giao và trên thực địa nhằm bảo vệ lợi ích của nước này củng như luật 
pháp quốc tế ở Biển Đông. Bài viết củng có những đánh giá về tác động của sự can dự 
của Australia ở Biển Đông đối với việc bảo vệ an ninh và duy trĩ hòa bình ở khu vực.

Từ khóa: Australia, vấn đề Biển Đông, an ninh biển, luật pháp quốc tế.

Đông và An Độ Dương dưới tên gọi 
Operation Gateway. Một trong số hoạt 
động giám sát hàng không do máy bay P- 
3 Orion ở Biển Đông đã bị Trung Quốc 
thách thức1 * * (4). Những mối đe dọa từ Trung 
Quốc đối với các cuộc tuần tra hải quân của 
Australia ở Biển Đông nói riêng và âm 
mưư của Trung Quốc trong việc độc chiếm 
vùng biển này đặt ra những thách thức an 
ninh lớn đối với Australia.

Lợi ích của Australia ở Biển Đông còn 
gắn với trách nhiệm của một đồng minh 
của Mỹ. Với tư cách là đồng minh của 
cường quốc quân sự số một thế giới, 
Australia dường như đã phải chuẩn bị cho
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kịch bản về một cuộc xung đột quân sự 
giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông hay 
trong vấn đề Đài Loan, điều mà nước này 
đã phải thực hiện khi chỉ 3 ngày sau khi 
nước Mỹ bị tấn công khủng bố (11/9/2001), 
Australia đã kích hoạt Điều 4 và Điều 5 
của Hiệp ước an ninh Australia, New 
Zealand, Mỹ (ANZUS)®, coi việc tấn công 
vào Mỹ cũng như tấn công vào Australia. 
Trong bối cảnh Australia, Mỹ và Anh ký 
hiệp ước đồng minh mới (AUKUS), liên 
minh Mỹ - Australia tiếp tục được củng cố.

Là khu vực đặc trưng với địa hình quần 
đảo và bán đảo, án ngữ đường biển quan 
trọng hàng đầu về giao thương hàng hóa 
của thế giới cùng năng lực quản trị biển 
còn nhiều hạn chế của các quốc gia khu 
vực, các vùng biển ở Đông Nam Á, trong 
đó có Biển Đông, là nơi sản sinh và là môi 
trường lý tưởng cho hoạt động cướp biển. 
Số liệu của Cơ quan biển quốc tế (IMB) 
cho thấy, Đông Nam Á là một trong 
những nơi diễn ra nhiều vụ cướp biển lớn 
nhất thế giới. Theo thống kê của cơ quan 
này (IMB chia khu vực Đông Nam Á 
thành các nước, eo biển Malacca và Biển 
Đông), kể từ năm 1993 đến hết ngày 
30/6/2021, ở các vùng biển Đông Nam Á 
xảy ra 4.754 vụ cướp biển/nỗ lực cướp 
biển, chiếm 62,27% trong tổng số 7.634 vụ 
cướp biển/nỗ lực cướp biển xảy ra trên 
toàn thế giới®. Với số lượng lớn tàu 
thuyền đi qua Biển Đông và Eo biển 
Malacca®, cùng việc có chung biên giới 
trên biển với Indonesia, quốc gia có số vụ 
cướp biển lớn nhất thế giới, đảm bảo an 
ninh cho các hoạt động đi lại của tàu 
thuyền trên Biển Đông nói riêng và các 
vùng biển Đông Nam Á nói chung là yêu 
cầu thường trực đối với Australia.

2. Quan điểm của Australia về vấn đề 
Biển Đông

Phải đối mặt với những thách thức về 
tự do hàng hải và hàng không ở Biển 
Đông, đặc biệt là từ các hành động bồi đắp, 
quân sự hóa và đe dọa của Trung Quốc ở 
vùng biển này, Australia đã có quan điểm 
rõ ràng về tranh chấp trên vùng biển này. 
Sau sự kiện Trung Quốc lần đầu tiên chính 
thức công khai yêu sách đường lưỡi bò của 
mình trong khu vực Biển Đông khi gửi 
Công hàm số hiệu CML/17/2009 đến Tổng 
Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) vào ngày 
7/5/2009 kèm theo bản đồ đường lưỡi bò, 
Australia mới thực sự công khai quan điểm 
trong vấn đề Biển Đông.

Sách trắng Ngoại giao Australia 2012 
lầu đầu tiên đề cập đến vấn đề Biển Đông 
nhưng mới nhìn nhận khu vực này với tư 
cách là một trong những nơi có nguy cơ 
xung đột khi nhấn mạnh, “ở Biển Đông, 
các tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trong 
không gian biển, sẽ tiếp tục là điểm xung 
đột trong khu vực và tiềm ẩn nguy cơ xung 
đột nghiêm trọng”®. Một năm sau đó, 
Sách trắng Quốc phòng Australia 2013 
một mặt coi các tranh chấp lãnh thổ hoặc 
biển trong lịch sử như ở Biển Đông, Biển 
Hoa Đông, ... làm tàng các nguy cơ® (xung 
đột), mặt khác khẳng định lợi ích của 
Australia trong việc giải quyết hòa bình 
các tranh chấp lãnh thổ và trên biển, 
trong đó có Biển Đông phù hợp với luật 
pháp quốc tế, ngăn chặn hành vi hiếu 
chiến ở Đông Nam Á, (đảm bảo) tự do và 
an ninh hàng hải trên các tuyến đường 
biển của khu vực(10). Sách trắng Quốc 
phòng Australia 2013 cũng nhấn mạnh 
rằng các sự kiện ở Biển Đông có thể phản 
ánh rõ cách thức của một Trung Quốc đang 
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trỗi dậy và các nước láng giềng quản lý các 
mối quan hệ của họ(11).

Khi các hành động xây dựng các đảo 
nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành trái 
phép trên quần đạo Trường Sa của Việt 
Nam được cõng khai, Australia đã khẳng 
định rõ quan điểm trong vấn đề tranh 
chấp ở Biển Đông. Theo đó, Australia 
khẳng định không đứng về bên nào trong 
các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông 
nhưng bày tỏ đặc biệt lo ngại trước tốc độ 
và quy mô chưa từng có của các hoạt động 
cải tạo đất mà Trung Quốc tiến hành. 
Australia phản đối việc sử dụng các công 
trình nhân tạo ở Biển Đông cho mục đích 
quân sự. Australia cũng phản đối việc 
khẳng định các yêu sách lãnh thổ và quyền 
hàng hải đi kèm không phù hợp với luật 
pháp quốc tế (mà Trung Quốc đang áp 
dụng), bao gồm cả Công ước Liên hợp quốc 
về Luật Biển (UNCLOS). Giải pháp quan 
trọng cho vấn đề Biển Đông được Australia 
nhấn mạnh, đó là việc ASEAN và Trung 
Quốc đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 
Đông (COC) càng sớm càng tốt(12).

Ngay sau khi Tòa trọng tài thường trực 
(PCA) đưa ra phán quyết về vụ kiện của 
Philippines chống lại Trung Quốc vào 
tháng 7/2016, Chính phủ Australia lập tức 
ra tuyên bố kêu gọi Philippines và Trung 
Quốc tuân thủ phán quyết, coi đây là phán 
quyết cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối 
với cả Philippines và Trung Quốc. 
Australia đồng thời cũng ủng hộ quyền của 
tất cả các quốc gia trong việc giải quyết các 
tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với 
luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS(13). 
Quan điểm ủng hộ phán quyết của PCA về 
vụ kiện tiếp tục được Australia khẳng định 
khi Sách trắng Ngoại giao Australia 2017 

tái khẳng định phán quyết của PCA có giá 
trị cuối cùng và ràng buộc đối với cả 
Philippines và Trung Quốc, đồng thời đề 
nghị tất cả các bên tranh chấp cần làm rõ 
bản chất và mức độ đầy đủ của các yêu 
sách UNCLOS* 14).

Trong bối cảnh giới quan sát và nhiều 
nước ở khu vực quan ngại về chiến lược 
vùng xám* 15) mà Trung Quốc áp dụng tại 
Biển Đông* 16), Australia chủ trương chuẩn 
bị tốt hơn nữa về mặt quốc phòng, bao gồm 
cả việc hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ 
quan khác của nước này để ứng phó với 
chiến lược mới* 17) của Trung Quốc. 
Australia cũng đồng thời cảnh báo về khả 
năng gia tăng căng thẳng do việc sử dụng 
quân đội hoặc lực lượng bán quân sự 
thường xuyên hơn so với trước đây để thực 
hiện yêu sách lãnh thổ và xây dựng các cơ 
sở quân sự mới, bao gồm cả các hoạt động 
ép buộc quân sự ở Biển Đông* 18).

3. Triển khai các hoạt động ngoại giao

Để bảo vệ các lợi ích của nành ở Biển 
Đông, Australia đã triển khai các hoạt 
động trên cả hai mặt trận là ngoại giao và 
thực địa. Trên mặt trận ngoại giao, 
Australia đã gửi công hàm ngoại giao lên 
LHQ để phản đối các hoạt động phi pháp 
của Trung Quốc ở Biển Đông; khẳng định 
lập trường trong vấn đề Biển Đông trong 
các khuôn khổ song phương với ASEAN và 
một số nước, trong khuôn khổ của đối thoại 
chiến lược ba bên Australia - Mỹ - Nhật 
Bản, và trong khuôn khổ của Bộ tứ.

Từ góc độ đơn phương, trước việc 
Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động phi 
pháp ở Biển Đông, đặc biệt là việc nước 
này từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2021 
gửi một loạt các công hàm lên LHQ trong 
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vấn đề Biển Đông(19), ngày 23/7/2020, 
Phái đoàn thường trực của Australia tại 
LHQ đã gửi Công hàm No 20/026 lên cơ 
quan quốc tế lớn nhất thế giới. Trong công 
hàm này, Australia bác bỏ yêu sách của 
Trung Quốc về ‘quyền lịch S.ỈỈ hoặc ‘quyền 
và lợi ích hàng hải’ như đã được thiết lập 
trong ‘quá trình thực tiễn lịch sử lâu dài’ 
ở Biển Đông; khẳng định không có cơ sở 
pháp lý nào để Trung Quốc vẽ các đường 
cơ sở thẳng nối các điểm ngoài cùng của 
các thực thể địa lý trên biển hoặc ‘nhóm 
đảo’ ở Biển Đông; khẳng định các tuyên 
bố chủ quyền của Trung Quốc đôi với các 
vùng biển được tạo ra bởi các bãi ngầm 
hay các bãi cạn nửa chìm nửa nổi là không 
phù hợp với UNCLOS; phản đối tuyên bố 
của Trung Quốc rằng nước này không bị 
ràng buộc bởi phán quyết của PCA (năm 
2016). Trong công hàm này, Australia 
cũng khuyến khích tất cả các bên tranh 
chấp ở Biển Đông, trong đó có Trung 
Quốc, làm rõ các tuyên bố chủ quyền trên 
biển và giải quyết các khác biệt một cách 
hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, 
đặc biệt là UNCLOS(20).

Trong khuôn khổ của quan hệ song 
phương Australia - ASEAN, tại Hội nghị 
kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN 
- Australia vào năm 2014, Australia mới 
lần đầu tiên chính thức cùng ASEAN lên 
tiếng ủng hộ các giải pháp hòa bình cho 
xung đột phù hợp với các nguyên tắc được 
thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, 
trong đó có UNCLOS 1982 và thông qua 
các cơ chế phù hợp của ASEAN(21). Tuy 
nhiên, trong tuyên bố của hội nghị này, 
Biển Đông vẫn chưa được đề cập trực tiếp. 
Hai năm sau đó, tại Hội nghị cấp cao 
ASEAN - Australia lần thứ nhất (2016), 
Biển Đông mới được nêu đích danh khi 

tuyên bố chủ tịch hội nghị này nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, 
an ninh và ổn định, tự do hàng hải và 
hàng không ở Biển Đông, tầm quan trọng 
của việc giải quyết tranh chấp thông qua 
các biện pháp hòa bình phù hợp với luật 
pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, tầm 
quan trọng của việc phi quân sự hóa, thực 
hiện có hiệu quả DOC và tiến tới xây dựng 
coc có hiệu quả(22). Tại Hội nghị đặc biệt 
ASEAN - Australia được tổ chức vào tháng 
3/2018, hai bên còn chủ trương rằng các 
hoạt động ở vùng biển này phải ‘phù hợp 
với các tiêu chuẩn và các thông lệ do Tổ 
chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) 
và TỔ chức biển quốc tế (IMO) khuyến 
nghị(23). Tiến thêm một bước, tại Hội nghị 
không chính thức ASEAN - Australia vào 
tháng 11/2018, Australia và ASEAN nhấn 
mạnh thêm rằng coc mà các nước 
ASEAN thành viên ASEAN và Trung 
Quốc đang theo đuổi cần phù hợp với luật 
pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 
1982(24\ điều mà Trung Quốc tại hội nghị 
sau hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN 
vào tháng 9/2020 mới bắt đầu chấp nhận. 
Vấn đề phi quân sự hóa cũng bắt đầu được 
đề cập trong các tuyên bô chung giữa 
Australia và ASEAN từ năm 2016(25).

Australia cũng chia sẻ quan điểm chung 
trong vấn đề Biển Đông với một số đôi tác 
Đông Nam Á và ba đối tác trong Bộ tứ là 
Mỹ, Nhật Bản và Ân Độ. Với các đối tác 
Đông Nam Á, sau khi thông tin bồi đắp 
phi pháp mà Trung Quốc thực hiện ở Biển 
Đông được công khai rộng rãi, Australia đã 
cùng một số nước thành viên ASEAN là 
bắt đầu có những chia sẻ chung đầu tiên về 
vấn đề Biển Đông thông qua Tuyên bố 
chung Hội nghị Bộ trưởng Philippines - 
Australia ngày 20/2/2014l26); Tuyên bố 
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chung Việt Nam - Australia vào tháng 
3/2015<27); Tuyên bố chung về quan hệ đối 
tác chiến lược Australia - Malaysia tháng 
ll/2015(28); Tuyên bố chung Hội nghị 2+2 
Indonesia - Australia lần thứ 6 
(6/12/2019)(29). Điểm chung của tất cả các 
tuyên bố chung giữa Australia và các đối 
tác kể trên là các bên bày tỏ quan ngại sâu 
sắc về những diễn biến ở Biển Đông, đặc 
biệt là việc tiếp diễn quân sự hóa; tầm 
quan trọng của việc thúc đẩy trật tự quốc 
tế dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp 
quốc tế, đảm bảo tự do hàng hải, hàng 
không, và thương mại hợp pháp không bị 
cản trở; chủ trương giải quyết tranh chấp 
một cách hòa bình phù hợp với luật pháp 
quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982; thực hiện 
đầy đủ và có hiệu quả DOC và sớm đạt 
được coc hiệu quả, thực chất.

Trong các tuyên bố chung gần đây giữa 
Australia và các đối tác Đông Nam Á này, 
Australia và các đối tác đã thể hiện rõ 
quan điểm về các diễn biến mới trên thực 
địa. Australia và Philippines bày tỏ quan 
ngại về việc (Trung Quốc) sử dụng tàu tuần 
duyên và dân quân biển một cách nguy 
hiểm và mang tính cưỡng chế cung như các 
nỗ lực làm gián đoạn các hoạt động khai 
thác tài nguyên của các nước khác; khẳng 
định tuyên bố của PCA năm 2016 là phán 
quyết cuối cùng và ràng buộc pháp lý đối 
với các bên tranh chấp; kêu gọi việc xây 
dựng coc phải hoàn toàn phù hợp với luật 
pháp quốc tế, cụ thể là UNCLOS, không 
phương hại đến lợi ích của các bên thứ ba 
hoặc quyền của các quốc gia theo luật pháp 
quốc tế'30). Australia và Việt Nam bày tỏ 
quan ngại sâu sắc trước việc bồi đắp và 
quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp; 
bày tỏ quan ngại trước các hành động cản 
trở các dự án dầu khí được triển khai lâu 

nay ở Biển Đông; kêu gọi việc xây dựng 
coc cần tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc 
tế, nhất là UNCLOS, không làm tổn hại 
đến lợi ích của các bên thứ ba hoặc quyền 
của các quốc gia theo luật pháp quốc tế(31). 
Australia và Indonesia nhấn mạnh việc 
xây dựng coc có hiệu lực, thực chất và 
hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, 
cụ thể là UNCLOS(32).

Được coi là Phó tướng (Deputy Sheriíĩ) 
của Mỹ ở khu vực(33), sau khi Trung Quốc 
chính thức gửi công hàm yêu sách chủ 
quyền ở Biển Đông lên LHQ (5/2009), 
Thông cáo chung Hội nghị tham vấn bộ 
trưởng Australia - Mỹ (AUSMIN) ngày 
8/11/2010 đã khẳng định sự cần thiết phải 
giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển 
Đông và Biển Hoa Đông; ủng hộ đàm phán 
coc chính thức và ràng buộc hơn cho Biển 
Đông* 34’. Sau phán quyết của PCA năm 
2016, Australia và Mỹ kêu gọi tất cả các 
bên kiềm chế quân sự hóa thêm các nơi còn 
tranh chấp, trong đó có Biển Đông, coi 
phán quyết của PCA là cơ sở hữu ích cho 
việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở 
Biển Đông(35). Đối mặt với những thách 
thức từ việc Trung Quốc triển khai chiến 
lược vùng xám và ban hành Luật An toàn 
giao thông trên biển sửa đổi, Australia và 
Mỹ trong Tuyên bố chung AUSMIN tháng 
9/2021 khẳng định tuyên bố chủ quyền trên 
biển của Trung Quốc ở Biển Đông là không 
có cơ sở pháp lý, đồng thời bày tỏ ý định 
tăng cường hợp tác và tiến hành các cuộc 
diễn tập trên biển với nhiều đối tác nhằm 
ứng phó các hoạt động của chiến lược vùng 
xám; kêu gọi Trung Quốc thực hiện Luật An 
toàn giao thông trên biển sửa đổi phù hợp 
với UNCLOS; tái khẳng định phán quyết 
của PCA năm 2016 là cuối cùng và có giá 
trị pháp lý đối với các bên; phản đối mạnh 
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mẽ việc quân sự hóa và các hành động gây 
mất ổn định khác, bao gồm cả việc sử dụng 
nguy hiểm lực lượng tuần duyên và dân 
quân biển, cũng như nỗ lực làm gián đoạn 
các hoạt động khai thác tài nguyên ngoài 
khơi của các quốc gia khác(36).

Từ năm 2012, Australia và Nhật Bản bắt 
đầu có tuyên bố chung liên quan đến vấn đề 
Biển Đông. Trong Tuyên bô Hội nghị tham 
vấn 2+2 (14/9/2012), hai nước đã thống 
nhất thúc đẩy việc tuân thủ các chuẩn mực 
về an ninh và an toàn biển, bao gồm tự do 
hàng hải, thương mại hợp pháp không bị 
cản trở và giải quyết hòa bình các tranh 
chấp ở Biển Đông dựa trên các nguyên tắc 
phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm 
UNCLOS<37). Trong Hội nghị tham vấn 2+2 
lần thứ 9 (9/6/2021), Australia và Nhật Bản 
cùng đưa ra quan điểm chung gần như 
giống hoàn toàn với Tuyên bố Hội nghị 
AUSMIN tháng 9/2021 giữa Australia và 
Mỹ như vừa đề cập ở trên(38).

Ngay khi Hội nghị Đối thoại bộ trưởng 
2+2 Australia - An Độ lần đầu tiên được tổ 
chức vào ngày 11/9/2021, hai nước đã cam 
kết duy trì một khu vực Ân Độ Dương - 
Thái Bình Dương tự do, mở, bao trùm và 
dựa trên luật lệ để hỗ trợ tự do hàng hải, 
hàng không và thương mại hòa bình và 
không bị cản trở, giải quyết hòa bình các 
tranh chấp; nhấn mạnh rằng coc phải 
hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, 
đặc biệt là UNCLOS, không phương hại 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ 
quốc gia nào theo luật pháp quốc tế và củng 
cố cấu trúc khu vực bao trùm hiện có(39).

Vấn đề Biển Đông trên mặt trận đối 
ngoại của Australia còn được thể hiện ở sự 
chia sẻ quan điểm chung của nước này với 
các đối tác trong khuôn khổ của Đối thoại 

chiến lược ba bên Australia - Mỹ - Nhật 
Bản (bao gồm cả Hội nghị thượng đỉnh ba 
bên Australia - Mỹ - Nhật Bản) và bốn bên 
(trong khuôn khổ của Bộ tứ).

Đối thoại chiến lược ba bên cấp bộ 
trưởng Australia - Nhật Bản - Mỹ ra đời 
năm 2006 tại Sydney, Australia. Tại hội 
nghị thứ ba (4/2013), vấn đề Biển Đông 
bắt đầu được bàn tới khi ba nước yêu cầu 
tất cả các nước liên quan phải tuân thủ luật 
pháp quốc tế ở Biển Đông, giải quyết hòa 
bình các tranh chấp dựa trên luật pháp 
quốc tế. Ba nước cũng chia sẻ quan điểm 
chung về việc sớm ký kết coc ràng buộc 
về mặt pháp lý(40). Tại hội nghị lần thứ 
bảy (1/8/2019), bên cạnh khẳng định 
những quan điểm của hội nghị năm 2013, 
ba nước còn bày tỏ quan ngại về việc Trung 
Quốc triển khai hệ thống vũ khí tiên tiến 
trên các khu vực tranh chấp; phản đối các 
hành động cưỡng chế đơn phương gây gián 
đoạn hoạt động của các dự án dầu khí lâu 
đời ở Biển Đông; tôn trọng đầy đủ quyền 
tự do hàng hải, hàng không và các hoạt 
động hợp pháp khác ở Biển Đông; kêu gọi 
xây dựng coc nhất quán với luật quốc tế 
hiện hành, bao gồm UNCLOS, không làm 
phương hại đến lợi ích của các bên thứ ba 
hoặc quyền của tất cả các quốc gia theo 
luật pháp quốc tế(41).

Chính thức ra đời năm 2017 với cuộc 
tham vấn lần đầu tiên, Bộ tứ (Australia, 
Mỹ, Nhật Bản, Ân Độ) trở thành một kênh 
ngoại giao quan trọng để Australia thể 
hiện rõ chính sách đối với vấn đề Biển 
Đông. Trong các tuyên bố chung của các 
hội nghị từ năm 2017 đến năm 2019, vấn 
đề Biển Đông chưa được đề cập trực diện 
mà bốn nước mới chỉ nhấn mạnh hợp tác 
an ninh biển. Tại Hội nghị tham vấn Bộ tứ 
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năm 2020, Biển Đông cùng tiểu vùng 
Mekong trở thành hai khu vực trọng tâm 
mà bốn nước tìm kiếm cách thức hợp tác 
để ứng phó (với các thách thức)(42). Tại Hội 
nghị cấp cao Bộ tứ lần đầu tiên 
(12/3/2021), lãnh đạo của bốn nước đã 
khẳng định ưư tiên vai trò của luật pháp 
quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, thuận lợi 
hóa hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển 
nhằm đáp ứng các thách thức đối với trật 
tự hàng hải dựa trên luật pháp ở Biển Hoa 
Đông và Biển Đông(43). Tại Hội nghị cấp 
cao Bộ tứ lần thứ hai (24/9/2021), lãnh đạo 
bốn nước thể hiện sự quan ngại về các hoạt 
động vũ lực, ép buộc đơn phương nhằm 
thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và 
Biển Đông cũng như thúc đẩy hợp tác 
nhằm chống lại các thách thức đối với trật 
tự biển dựa trên các nguyên tắc của luật 
pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS(44).

4. Triển khai các hoạt động trên thực 
địa ở Biển Đông

Trên thực địa, Australia đã triển khai 
đa dạng các hoạt động của hải quân như cử 
tuần tra trên biển ở Biển Đông, thăm hữu 
nghị một số cảng ven vùng biển này và đặc 
biệt là tiến hành tập trận chung song 
phương với Mỹ, với Pháp, và tập trận 
chung ba bên với Mỹ và Nhật Bản nhằm 
ứng phó với các thách thức an ninh ở đây.

Từ năm 2001, Hải quân Hoàng gia 
Australia (RAN) đã có các hoạt động thực 
hiện tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế 
ở vùng Biển Đông, trong đó có việc đi qua 
Eo biển Đài Loaní45). Sau sự kiện 7/5/2009, 
đặc biệt là kể từ khi Trung Quốc tiến hành 
bồi đắp và quân sự hóa trái phép trên các 
thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam ở 
Biển Đông, các nước có lợi ích lớn ở khu 

vực, trong đó có Australia tiếp tục phái tàu 
hải quân thực hiện tự do hàng hải ở vùng 
biển này. Tháng 10/2018, tàu hải quân 
hoàng gia Australia tiếp tục thực hiện tự 
do hàng hải khi đi qua Eo biển Đài Loan, 
khiến Trung Quốc phản đối(46).

Việt Nam là một trong những địa điểm 
quan trọng nhận được sự quan tâm đặc 
biệt của RAN. Tháng 11/2016, tàu chiến 
HMAS WARRAMUNGA đã có chuyên 
thăm kỹ thuật 6 ngày tới cảng quốc tế 
Cam Ranh(47). Tiếp đó, vào tháng 4/2018, 
ba tàu chiến của RAN đã cập cảng Sài 
Gòn, cùng hải quân Việt Nam tiến hành 
chia sẻ, trao đổi kinh nghiêm chuyên môn 
về hoạt động tàu biển bao gồm thỏa thuận 
về Quy tắc cho các cuộc gặp gỡ ngoài kế 
hoạch trên biển (CUES), tập trận tương 
tác (PASSEX), hậu cần, y tế trên biển và 
tìm kiếm cứu nạn(48). Mới đây, một nhóm 
ba tàu hải quân, bao gồm tàu tấn công đổ 
bộ HMAS Canberra - tàu hải quân lớn 
nhất của Australia, tàu khu trục mang tên 
lửa dẫn đường HMAS Anzac và tàu tiếp 
liệu HMAS Sirius cùng hơn 700 sĩ quan và 
binh sĩ thuộc RAN đã đến vịnh Cam Ranh 
thực hiện công tác huấn luyện chung giữa 
hải quân hai nước(49).

Bên cạnh Việt Nam, các tàu chiến của 
RAN cũng đã có các chuyến thăm hữu 
nghị, kết hợp tập huấn/tập trận chung với 
hải quân các quốc gia ven Biển Đông như 
Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Thái Lan nhằm gia tăng sự 
hiện diện của hải quân nước này, thực thi 
nhiệm vụ và bảo vệ quyền tự do hàng hải 
của Australia ở các vùng biển ở khu vực, 
trong đó có khu vực Biển Đông.

Sau nhiều lần trì hoãn do tranh cãi 
trong chính giới Australia về khả năng 
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RAN tham gia với Hải quân Mỹ thực hiện 
các hoạt động từ đo hàng hải (FONOPs) ở 
Biển Đông, tháng 4/2020, khinh hạm lớp 
Anzac của RAN HMAS Parramatta (FFG 
154) đã tiến hành cuộc tập trận chung 
khoảng một tuần (13-18/4/2020) ở Biển 
Đông với tàu tuần dương tên lửa dẫn đường 
lớp Ticonderoga USS Bunker Hill (CG 52), 
tàu tấn công đổ bộ uss America (LHA 6) 
và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp 
Arleigh - Burke USS Barry (DDG 52) của 
Mỹ. Động thái này khẳng định sự phối hợp 
chiến đấu giữa RAN và Hải quân Mỹ trong 
không gian Biển Đông, khẳng định cam 
kết giữa hai nước về một Ân Độ Dương - 
Thái Bình Dương tự do và mở. Các hoạt 
động tập trận chung bao gồm các cuộc tập 
trận bắn đạn thật tổng hợp, hoạt động phối 
hợp trực thăng, diễn tập bảo vệ lực lượng 
thuyền nhỏ, tích hợp chỉ huy và kiểm soát, 
và khả năng tương tác cơ động450’.

Một năm sau đó, từ ngày 16 - 19/4/2021, 
RAN đã có cuộc tập trận chung với Hải 
quân Pháp ở Biển Đông. Khinh hạm 
HMAS Anzac và tàu tiếp liệu HMAS Sirius 
của RAN đã phối hợp với tàu sân bay trực 
thăng tấn công đổ bộ LHD Tonnerre lớp 
Mistral và tàu khu trục lớp La Fayette 
Surcouf của Hải quân Pháp tiến hành 
nhiều cuộc diễn tập khác nhau như diễn 
tập chiến thuật (EVOLEX) và diễn tập 
máy bay xuyên không (CROSSDECK). 
Cuộc tập trận chung thể hiện cam kết hợp 
tác giữa Australia và Pháp trong đảm bảo 
quyền tự do của tàu thuyền trong không 
gian Biển Đông451).

Trong khuôn khổ tập trận hải quân ba 
bên, tháng 7/2020, lần đầu tiên Australia 
đã cử 5 tàu hải quân tập trận chung cùng 
hải quân Mỹ và Nhật Bản tại Biển Đông 

với mục đích cải thiện khả năng tương 
tác, xây dựng lợi thế về chiến thuật để giữ 
cho khu vực Ân Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và mở. Mục tiêu quan trọng 
khác của cuộc tập trận là ba nước muốn 
ngăn chặn hành vi cưỡng bức của Trung 
Quốc ở Biển Đông trong bối cảnh Trung 
Quốc bị cáo buộn lợi dụng đại dịch 
COVID-19 đê đẩy mạnh kiểm soát Biển 
Đông452’.

5. Tác động đến an ninh và ổn định 
khu vực

Việc Australia bày tỏ quan điểm, triển 
khai khác hoạt động ngoại giao và hoạt 
động trên thực địa tại Biển Đông góp phần 
không nhỏ đối với việc duy trì hòa bình, an 
ninh và ổn định khu vực.

Về quan điểm, việc Australia lên tiếng 
ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, 
đảm bảo tự do và an ninh hàng hải ở Biển 
Đông phù hợp với luật pháp quốc tế là 
tiếng nói khẳng thêm lập trường và mong 
muốn của cộng đồng quốc tế, trong đó có 
những quốc gia không có tranh chấp chủ 
quyền và quyền chủ quyền ở Biển Đông, về 
việc giải quyết tranh chấp bằng các biện 
pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế 
trong việc tiến hành các hoạt động trên 
biển. Tính chất phi pháp của các hoạt động 
quân sự hóa hay tuyên bố chủ quyền phi lý 
của Trung Quốc ở Biển Đông tiếp tục bị 
quốc gia bên ngoài khu vực là Australia lên 
án khi nước này phản đối việc sử dụng các 
công trình nhân tạo ở Biển Đông cho mục 
đích quân sự cũng như việc tuyên bố chủ 
quyền không phù hợp với luật pháp quốc 
tế. Australia cũng góp phần bảo vệ luật 
pháp quốc tê ở Biển Đông khi chính phủ 
nước này kêu gọi Philippines và Trung
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Quốc tuân thủ phán quyết của PCA năm 
2016 với khẳng định phán quyết là cuối 
cùng và có giá trị ràng buộc đối với cả 
Philippines và Trung Quốc.

Về đối ngoại, việc Australia gửi các công 
hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung 
Quốc ở Biển Đông góp phần quan trọng 
khẳng định tính chất phi lý của tuyên bô 
chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển 
này. “Mặt trận” rộng rãi các quốc gia lên 
tiếng bảo vệ luật pháp quốc tế ở Biển Đông 
được củng cố và mở rộng khi Australia 
cùng các đối tác như ASEAN, An Độ, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái 
Lan, Việt Nam bày tỏ quan ngại về việc 
tiếp diễn quân sự hóa, khẳng định tầm 
quan trọng của việc tôn trọng luật pháp 
quốc tế, đảm bảo tự do hàng hải, hàng 
không, và thương mại hợp pháp không bị 
cản trở, chủ trương giải quyết tranh chấp 
một cách hòa bình dựa trên UNCLOS 
1982, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả DOC 
và sớm đạt được coc hiệu quả, thực chất. 
Ở một mức độ cao hơn, Australia đã cùng 
Mỹ và Nhật Bản công khai phản đối các 
hành động cưỡng chế đơn phương gây gián 
đoạn hoạt động của các dự án dầu khí lâu 
đời ở Biển Đông, đồng thời thúc giục xây 
dựng coc thực chất, hiệu quả và ràng buộc 
về mặt pháp lý.

Hoạt động trên thực địa, bao gồm các 
hoạt động mà Australia tiến hành đơn 
phương, song phương và đa phương với các 
đối tác ở Biển Đông có rất nhiều ý nghĩa. 
Cho đến nay, ngoài Australia, hải quân 
các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada 
cũng đã tiến hành tự do hàng hải ở Biển 
Đông. Rõ ràng, các hoạt động tự do hàng 
hải của các nước, trong đó có Australia là 
sự khẳng định sự sẵn sàng của nhiều quốc 

gia trong việc bảo vệ các quyền, lợi ích 
hợp pháp bằng hành động trên thực địa 
bất chấp sức ép và cả những đe dọa phi lý 
từ Trung Quốc. Những động thái này cũng 
khẳng định trách nhiệm của Australia nói 
riêng, cộng đồng quốc tế nói chung trong 
việc bảo vệ luật pháp quốc tê ở Biển Đông, 
trong đó có UNCLOS 1982. Các cuộc tập 
trận chung song phương mà Australia tiến 
hành với Mỹ, Pháp và các cuộc tập trận 
đa phương với Mỹ và Nhật Bản ở Biển 
Đông cũng góp phần quan trọng vào việc 
bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải, 
hàng không và thương mại hợp pháp trên 
biển phù hợp với luật pháp quốc tế. Các 
hoạt động này cũng gửi đi tín hiệu cứng 
rắn, sẵn sàng đáp trả các hoạt động vi 
phạm luật pháp quốc tê ở khu vực. Rõ 
ràng, sự can dự của Australia ở Biển Đông 
là những đóng góp quan trọng cho việc 
bảo vệ an ninh và duy trì hòa bình ở Biển 
Đông nói riêng và khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương nói chung.

Kết luận

Không phải là bên tranh chấp nhưng là 
nước có lợi ích an ninh và kinh tê to lớn ở 
Biển Đông, đồng thời là đồng minh thân 
cận hàng đầu của Mỹ ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương, với quan điểm rõ ràng, 
Australia đã tiến hành các hoạt động ngoại 
giao cũng như trên thực địa nhằm ứng phó 
với các thách thức mà Trung Quốc gây ra 
trong vùng biển này. Australia luôn nhấn 
mạnh yêu cầu tự do hàng hải, hàng không 
và thương mại hợp pháp không bị cản trở 
ở Biển Đông, phản đối các hoạt động quân 
sự hóa, các hành động đơn phương ép buộc 
ở vùng biển này. Australia đã đơn phương 
hay cùng các đối tác khẳng định sự phi 
pháp của tuyên bố chủ quyền cũng như các 
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hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. 
Nước này cũng luôn lên tiếng ủng hộ luật 
pháp quốc tê trong xử lý tranh chấp, đặc 
biệt coi phán quyết của PCA năm 2016 có 
giá trị đôi với tất cả các bên. Trên thực địa, 
hải quân Australia đã tiến hành các hoạt 
động nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và 
các quyền lợi hợp pháp của nước này như 
cử tàu chiến đi qua Biển Đông, viếng thăm 
và tập huấn/tập trận chung với hải quân 
một số nước Đông Nam Á ven Biển Đông. 
Đặc biệt, hải quân Australia đã có các cuộc 
tuần tra và tập trận chung song phương 
với hải quân Mỹ, hải quân Pháp, và tiến 
hành tập trận chung ba bên với Hải quân 
Mỹ và Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản 
(JMSDF) ở Biển Đông. Quan điểm, hoạt 
động ngoại giao và hành động trên thực 
địa của Australia ở Biển Đông góp phần 
quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an 
ninh ở Biển Đông./.
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